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Một bộ kinh đã được đông đảo các thế hệ phật tử Việt Nam tiếp nhận,
tiếp thu, trì tụng, phố biển ắt có lý do của nó. Tuy chưa thể xác chứng
chính xác niên đại kinh Địa Tạng được truyền vào Việt Nam khi nào,
nhưng thông qua các tác phẩm giảng giải, dịch thuật ... có giá trị về
kinh Địa Tạng của các tác giả lỗi lạc cũng có thể thấy được sự quan
tâm của các bậc cao đức ở Việt Nam về bản kinh này.

Tác giả: SC.Thích nữ Trung Hiếu - TT.TS Thích Hạnh Tuệ

1. Dẫn nhập

Kinh Địa Tạng bổn nguyện (Kṣitigarbhasūtra) còn gọi là kinh Địa Tạng bổn hạnh
hay kinh Địa Tạng bổn thệ lực, gọi tắt là kinh Địa Tạng, một bản kinh phổ biến
đối với tín đồ phật tử tu tập theo Phật giáo Đại thừa song song với các kinh
thường trì tụng ở các tự viện như kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn ...
Đây được xem là bản kinh hiếu do đức Phật vì Thánh mẫu Ma Gia mà tuyên
thuyết trên cung trời Đao Lợi “Tại cung trời Đao Lợi, đức Phật vì thánh mẫu mà
thuyết pháp”. Chúng đương cơ bấy giờ không chỉ có chư vị Bồ tát, trời, rồng,
quỷ thần v.v... mà còn có chư Phật trong mười phương – sự xuất hiện của chư
Phật đến nghe pháp là điều hy hữu hầu như rất ít thấy xuất hiện trong các pháp
hội khác. Số lượng thính chúng tham dự pháp hội không thể dùng từ vô lượng
mà có thể diễn tả hết được vì số thính chúng tham dự pháp hội này nhiều đến
độ đức Thế Tôn dùng Phật nhãn xem xét còn không thể biết hết được số thánh
phàm nói trên.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước lúc Niết Bàn không bao lâu, Ngài đã đến cung
trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện này. Nội dung kinh gồm
mười ba phẩm chia thành ba quyển, trình bày về cuộc hội thoại giữa Đức Phật
Thích Ca Mâu Ni và Bồ tát Địa Tạng với những hạnh nguyện to lớn của Ngài Địa
Tạng “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng
bồ đề” nên chúng sinh thường tôn xưng Ngài là Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ
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tát. Đồng thời mô tả hạnh hiếu của Bồ tát trong những câu chuyện tiền kiếp. Từ
hạnh hiếu làm cơ sở bản kinh cũng chuyền tải những đức hạnh và pháp tu khác
như hạnh độ sinh, bạt khổ, báo ân, hạnh hàm dưỡng, hạnh minh châu,... Hòa
thượng Thích Chúc Thái từng nhận định: Xuyên suốt trọng tâm của bộ kinh Địa
Tạng là tinh thần hiếu đạo và độ sinh. Hạnh hiếu là trung tâm của Phật đạo,
hiếu không chỉ với cha mẹ hiện đời mà còn hiếu với cha mẹ nhiều kiếp, tức là
hiếu với tất cả chúng sinh đó là nền tảng phát sinh các hạnh lành. Đây mới là
hạnh hiếu chân thật trong đạo Phật. Nên kinh Địa Tạng nói về chơn tâm - mỗi
hành giả cần gieo trồng hạnh hiếu vào chân tâm ấy, hạt giống hiếu hạnh này là
nhân để trở thành thánh thành Phật trong tương lai. Song song các hạnh lành
kinh cũng nói lên những nhân quả chi tiết để chúng sinh lấy đó làm gương từ đó
xây dựng đời sống đạo đức tự thân trên việc thực hành các thiện pháp như bất
sát, niệm Phật, thập thiện, lục độ... làm nhân thoát khỏi những tham sân si ràng
buộc hiện tại và trong tương lai không đọa vào ác đạo. Đây là hình ảnh trong
kinh Bồ tát nắm tay dìu dắt chúng sinh cang cường thoát khỏi ác đạo. Kinh Đại
Tạng Bồ tát bổn nguyện như bản kinh cho người mới bắt đầu tu học nhưng mục
tiêu của kinh là viên mãn thành Phật. Vì sứ mạng của đức Địa Tạng giáo hóa
chủ yếu hạng chúng sinh căn cơ thấp nên dạy những pháp môn căn bản giai
đoạn đầu cho họ sau đó phương tiện chỉ đến chân tâm thường trú (Phật tánh)
luôn hiện hữu trong mỗi chúng sinh “sau khi ta (Như Lai) diệt độ.....làm cho tất
cả mọi loài chúng sinh khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui Niết Bàn”; Hay chi
tiết khuyên hóa chúng sinh hành thiện nghiệp rồi khuyến khích họ nên hồi
hướng khắp pháp giới chúng sinh (chuyển hóa từ tâm cầu phước báo của bản
thân thành tâm lượng Ba La Mật)... và một số chi tiết khác.

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Kinh Dia Tang Bon Nguyen 1

2. Nội dung

Do chưa tìm thấy bản tiếng Phạn kinh Địa Tạng nên hiện nay một số học giả
vẫn nghi ngờ về sự chính thống của bản kinh này. Nhưng đối với tín đồ phật tử
các nước theo Phật giáo Đại thừa kể cả chư vị Tổ sư, các bậc cao Tăng lỗi lạc...
vẫn lựa chọn kinh Địa Tạng là một trong những bản kinh không thể thiếu. Ở
Trung Hoa từ thời Tống về sau rất nhiều học giả cao tăng dù hoằng dương Tịnh
Độ nhưng đồng thời cũng rất coi trọng pháp môn Địa Tạng. Tổ thứ tám là Liên
Trì đại sư của Tịnh Độ đã soạn và viết lời tựa cho kinh Địa Tạng Bồ tát bổn
nguyện; Tổ thứ 9 là Ngẫu Ích đại sư tinh thông thiền, luật, thiên thai, tịnh độ cả
đời hoằng dương Địa Tạng Bồ tát; Đầu thời Dân Quốc có Ấn Quang đại sư dốc
sức truyền bá và phổ biến kinh Địa Tạng; Hòa thượng Tịnh Không từng nói “bỏ
quên kinh Địa Tạng mà niệm Phật thì không thể vãng sinh, dù có niệm nhiều

Lịch sử tiếp nhận Kinh Địa Tạng ở Việt Nam
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/lich-su-tiep-nhan-kinh-dia-tang-o-viet-nam.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tag/phat-giao
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tag/tinh-do
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tag/tinh-do


cách mấy cũng chỉ mỏi miệng uổng công mà thôi”...

Ở Trung Hoa có thể từ thế kỷ thứ 3 Kinh Địa Tạng được truyền vào dịch thuật
nhưng được ít người biết đến. Đến thế kỷ thứ 7 triều đại nhà Đường kinh này
mới dần được truyền bá rộng rãi và phổ biến đến ngày hôm nay. Các bản Kinh
Địa Tạng ở Trung Quốc được dịch và còn lưu lại như sau:

Thứ nhất bản của ngài Pháp Cự dịch, niên đại dịch kinh là 290-306 (trong Đại
tạng kinh bản Đại chính tân tu 98/678).

Thứ hai bản dịch của Đại sư Tam Tạng (thế kỷ thứ 7). Có nhiều khả năng Đại sư
Tam Tạng chính là Tam tạng Pháp sư Pháp đăng. (Hòa thượng Thích Trí Tịnh
dùng bản Hán ngữ này để Việt dịch, hiện nay ở Việt Nam bản Việt dịch của Hòa
thượng Thích Trí Tịnh là bản phổ biến nhất).

Thứ ba là bản của ngài Thật Xoa Nan Đà, niên đại dịch kinh là 695-704 (trong
Đại tạng kinh bản Đại chính tân tu 98/668). Ngoài ra còn một số bản giảng giải
về kinh Địa Tạng khác.

Ở Nhật Bản tín ngưỡng thờ phụng Bồ Tát Địa Tạng thịnh hành vào thời kỳ
Kamakura (Liêm Thương; 1185–1333). Bồ Tát Địa Tạng được người Nhật cầu
nguyện rộng rãi nhất từ xưa đến nay những lại xem Bồ Tát gần giống như là vị
thần. Có thể một phần là do hình ảnh của ngài Địa Tạng được trộn lẫn khái niệm
với Dōsojina hay Sae no kami (những vị thần bản địa). Ngài Địa Tạng ở đây
được thờ phụng như hình thức những vị thần dân gian Nhật Bản cổ xưa, hình
ảnh Bồ Tát Địa Tạng có mặt khắp Nhật Bản như trên những con đường đi bộ, lối
vào nhà, chùa chiền và nghĩa trang... Một trong những lý do khác để hình ảnh
Bồ Tát Địa Tạng thịnh hành ở Nhật Bản là vì: trong khi người bình dân thường
thấy những khái niệm Phật giáo có phần phức tạp, tinh tế và khó hiểu thì những
ý nghĩa gắn với Bồ-tát Địa Tạng được hiểu theo một cách cụ thể đơn giản mà
mọi người có thể lĩnh hội được.

Ở Việt Nam, Phật giáo đã có mặt từ những năm đầu công nguyên, dần ngấm
sâu vào tâm thức, ảnh hưởng về mọi mặt trong đời sống sinh hoạt của đồng bào
và dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân
đất Việt từ khi mới du nhập, định hình, phát triển và đến hôm nay. Nguyên nhân
khiến Phật giáo có sức sống lâu dài và phát triển mạnh mẽ như vậy không
những vì nền giáo lý cao siêu mầu nhiệm như duyên khởi, tánh không, vô ngã...
mà một phần là vì sự tương thích giữa giáo pháp Thế Tôn và thuần phong mỹ
tục của con người nơi đây. Tinh thần hiếu đạo (công cha như núi thái sơn...),
tính tương thân tương ái (thương người như thể thương thân), tình thương cứu
khổ, đức tính bao dung (thương nhau chín bỏ làm mười), lòng báo ân (uống
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nước nhớ nguồn) v.v... đối với tâm thức người dân Việt Nam luôn là nét đẹp
thiên liêng về đạo làm người. Khi ấy kinh Địa Tạng nói lên trọn vẹn những tinh
thần đó, hơn thế nữa kinh văn còn hướng chúng sinh đến con đường giải thoát
chân thực. Nền giáo dục trong kinh Địa Tạng không những có giáo lý, phương
pháp tu, những ví dụ chi tiết sinh động mà còn có cả mẫu người lý tưởng điển
hình (Bồ Tát Địa Tạng). Cho nên, không có gì khó hiểu khi kinh Địa Tạng và
hạnh nguyện của Ngài lại được nhiều phật tử Việt Nam trì tụng, tu tập và thực
hành theo. Tuy rằng, hiện nay ở Việt Nam ta số lượng các đầu sách nghiên cứu,
phiên dịch, trước thuật, chú giải, giảng giải về kinh Địa Tạng không đồ sộ như
công trình kinh sách của kinh Pháp Hoa, A Di Đà... Nhưng kinh này cũng chiếm
số lượng khá lớn các tác phẩm có giá trị được các bậc cao Tăng thạc đức lỗi lạc
thời cận đại dịch giảng. Hiện nay, các đầu sách ấy vẫn đang nhận được sự quan
tâm của thế hệ sau từ giới xuất gia đến cư sĩ, từ hàng tri thức đến bình dân, từ
nhà nghiên cứu chuyên sâu cho đến người mới tìm hiểu Phật pháp. Một số đầu
sách tiêu biểu được dịch thuật và giảng giải về kinh Địa Tạng cũng như hình ảnh
đức U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn đáng chú ý và có sức ảnh hưởng hiện nay ở nước
ta như sau:

Năm 1947, Hòa thượng Thích Trí Tịnh hoàn thành tác phẩm Kinh Địa Tạng Bồ
Tát bổn nguyện. Đây là một trong rất nhiều tác phẩm mà dịch giả Thích Trí Tịnh
dịch với mục đích giúp các tín đồ phật tử có thể trì tụng kinh văn bằng tiếng
Việt. Trong bản dịch có đoạn diễn tả oai thần của Bồ Tát Địa Tạng như sau: “oai
thần thệ nguyện của Bồ tát Địa Tạng không thể nghĩ bàn đếm được. Về đời sau
nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh tự của Bồ tát hoặc khen
ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy..... thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi
trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo”. Bản dịch kinh Địa
Tạng Bồ Tát bổn nguyện này, hiện nay là bản được các tùng lâm, tự viện, tịnh
thất... lựa chọn để trì tụng nhiều nhất.

Năm 1957, Chánh trí Mai Thọ Truyền giảng dạy kinh Địa Tạng và được Viên
Pháp sưu tập lại, tác phẩm mang tựa đề là Địa Tạng mật nghĩa. Tập sách được
trình bày bằng cách dịch nghĩa kinh văn sau đó ghi lời bàn dưới mỗi phẩm kinh
và gọi là mật nghĩa. Trong tác phẩm này, tác giả giải thích về danh từ U Minh
Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát như sau: Địa Tạng là chỉ cho cái gì cực tôn
quý (Bổn Tôn) đủ năng lực đả phá vô minh, trực tiếp cứu vớt con người ra khỏi
cảnh ngục thất tối đen (đại thiết vi), thoát vòng tội lỗi khổ đau, và dẫn con
người về cái cực tôn quý ấy là Chân Tâm của mỗi chúng ta. Địa là chỉ cho cái
kiên cố bất diệt không thể đo lường (địa là dày chắc) và rộng chứa không gì bỏ
ra ngoài (Tạng chứa đủ) đó chính là chân tâm hay Như Lai tạng. Cho nên nói
đức Địa Tạng được ba đời chư Như Lai đều tán thán, quy ngưỡng, và còn mười
phương chư Bồ tát thì đều nương tựa.
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“Tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng Thập phương Bồ tát cộng quy y”

Nếu người biết tôn trọng tâm (bổn tôn) là người đã minh tâm kiến tánh. Khi đó
tâm đủ năng lực làm vị giáo chủ soi đường cho chúng sinh ra khỏi cõi u minh
(tham, sân, si). Tâm lúc này chính là Phật nhưng vẫn nói Địa Tạng Bồ tát (mà
không gọi Phật Địa Tạng) vì chúng sinh chưa hoàn toàn sống với tánh giác ấy
mà còn trong quá trình tu tập chuyển hóa nên gọi Địa Tạng Bồ tát. Quyển Địa
Tạng mật nghĩa của Mai Thọ Truyền là một trong những tác phẩm giai đoạn đầu
giảng giải kinh Địa Tạng thoát ra khỏi hình ảnh đức Địa Tạng đầy quyền năng
có thể cứu độ chúng sinh thoát khỏi địa ngục với sự cầu xin trì tụng đơn thuần.
Thay vào đó Mai Thọ Truyền trình bày nghĩa “quyền giáo” của kinh một cách
mạnh mẽ và rành mạch để diễn tả những ẩn nghĩa của Phật Đà nương vào đó
đọc giả có thể hiểu rõ chân lý Đại thừa.

Năm 1964, Thích Tuệ Nhuận hoàn thành tác phẩm Kinh Địa Tạng bản nguyện
công đức. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán,
được Hòa Thượng Tuệ Nhuận cùng ban hộ niệm hội Việt Nam Phật Giáo dịch
chữ Hán ra chữ Việt. Tác phẩm Kinh Địa Tang được Tuệ Nhận Việt dịch với mục
đích trì tụng tại các khóa lễ. Hiện nay tác phẩm này vẫn được trì tụng ở một số
ngôi tự viện nhất là các ngôi tự viện thuộc miền Bắc vì văn phong bản dịch gần
gũi với người dân ở đây. Trong bản dịch có đoạn diễn tả số thính chúng trong
pháp hội như sau: “Ngay như ta lấy con mắt Phật nhìn nhận cũng chưa lường
tính hết được, các vị đó đều do Bồ tát Địa Tạng từ bao nhiêu kiếp tới nay, đã độ
đương độ và sẽ độ, đã về thành, đương về thành và sẽ về thành cho”.

Phật lịch năm 2514 (năm 1970), Hòa thượng Thích Trí Quang hoàn thành bản
dịch và cho in kinh Địa Tạng, đến năm 1993 tác giả đã chỉnh sửa lại khá kỹ. Tác
phẩm mang tựa đề Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Đây là một trong số ít
những bản dịch chi tiết và có thể diễn tả hết trọn vẹn ý nghĩa kinh Địa Tạng với
tính học thuật cao. Tác giả không những có sự so sánh đối chiếu nhiều bản Hán
dịch kinh Địa Tạng của nhiều tác giả mà còn tham chiếu những kinh điển liên
quan như kinh Thập luân và kinh Chiêm sát. Trong tác phẩm này tác giả làm rõ
nhiều vấn đề từ đó người học Phật có cái nhìn trong sáng hơn về bản kinh này,
trong đó có đoạn: Khi nói về nghiệp quả chúng sinh tác giả chỉ những điểm
chính yếu sau đây phải được nhận rõ: địa ngục thật khổ và ai làm nghiệp dữ thì
người ấy tự chịu, chứ không ai có thể chịu thay cho; Như vậy địa ngục là thật,
nếu thật có nghiệp dữ. Nhưng cũng không thật nếu nghiệp dữ không có hay có
mà được trừ bỏ. Sự trừ bỏ cũng vẫn có thể hy vọng, nếu biết qui y đức Địa tạng
và làm theo kinh này chỉ dẫn. Đức Địa tạng cứu vớt cho chúng sinh cũng không
phải chỉ cứu vớt nơi cái nhân mà còn ngay nơi cái quả. Đó là sự đặc biệt, bất
khả tư nghị của đức Địa tạng và kinh Địa tạng.
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Năm 1985 tác phẩm Tư tưởng kinh Địa Tạng được Thích Chơn Thiện hoàn thành
tại chùa Linh Sơn. Trong tập sách này tác giả nghiêng về nghĩa “Quyền giáo” –
xem ngôn ngữ kinh là ngôn ngữ biểu tượng. Địa Tạng là nguồn tâm thể, địa
ngục là các ác tâm, tà kiến và trời là các thiện tâm và từ tâm. Tất nhiên, không
phải vì thế mà không xác nhận các cảnh giới địa ngục và các bậc địa sĩ cứu khổ
chúng sinh. Nhưng trong tập sách này tác giả chỉ muốn nhấn mạnh phần giáo lý
căn bản của Phật giáo được chuyên chở trong kinh là cơ sở xây dựng tâm Bồ Đề
và tâm giải thoát. Đến với tác phẩm Tư tưởng kinh Địa Tạng đọc giả được sáng
tỏ từng phần giáo lý trong kinh Địa Tạng như bố thí, trì giới, thiền định, trí tuệ,
Bồ Tát hạnh, nhân quả và hiếu đạo. Trong đó tâm hiếu đạo trong kinh Địa Tạng
được giảng rộng như sau: Địa Tạng giới thiệu một con đường sống tu tập thiết
thực dành cho đủ các căn tánh đi từ mê lầm khổ đau đến giải thoát tối hậu. Con
đường ấy khởi đầu là hạnh hiếu đi dần đến thiện hạnh. Hiếu tâm chính là đầu
nguồn của tâm giải thoát, hiếu cũng là gốc của tâm đại từ và đại bi. Mở đầu
hạnh Bồ tát của Đại sĩ là biểu hiện hiếu tâm đối với mẹ. Từ thương mẹ phát tâm
hành thiện để cứu mẹ. Từ cứu mẹ Đại sĩ xúc động trước nỗi khổ báo của chúng
sinh mà phát khởi đại bi tâm cứu độ. Nhờ hạnh nguyện độ khổ đó Đại sĩ đã
chứng đắc Thập địa Bồ tát nhưng vẫn ở lại sinh tử cứu giúp chúng sinh.

Năm 1997 tập sách Nhật tụng thiền môn do Thiền sư Thích Nhất Hạnh và các vị
giáo thọ đạo tràng Mai Thôn sưu tập và Việt dịch trong 15 năm. Nhật tụng thiền
môn cũng tương tự quyển nhật tụng của các tùng lâm tự viện hiện nay – đầu
sách này tập hợp những nghi thức tụng niệm và những bài kinh được Thiền sư
Thích Nhất Hạnh Việt dịch. Trong tác phẩm có phần quán nguyện các vị Bồ Tát
lớn trong đó có nguyện học hạnh của Bồ Tát Địa Tạng như sau: Thứ nhất: luôn
tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng... không bao
giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống
khổ đau tuyệt vọng; Thứ hai: khi biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới nên
xin nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian
như thế. Trái lại nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt; Thứ ba: cố
gắng tu học để đạt được đức tính vững chãi và kiên trì của đất để có thể trở
thành trung kiên. Cũng nguyện được như đất có thể làm nơi nương tựa cho tất
cả những ai cần đến.

Năm 2005, nhóm Diệu Âm hoàn thành chuyển ngữ từ Hán ngữ qua Việt ngữ
quyển Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện kinh giảng ký (quyển thượng và quyển hạ).
Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện kinh giảng ký do Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
tại Tịnh Không học hội tân gia ba. Tác phẩm gồm có hai quyển là quyển thượng
với hơn 600 trang và quyển hạ với gần 600 trang. Đây là một trong những đầu
sách về kinh Địa Tạng đầy đủ, chi tiết và thiết thực trong đời sống tu tập nên
nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả.
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Năm 2006 Lệ Thiện hoàn thành tác phẩm Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện lược
ký. Tác phẩm này được tác giả Lệ Thiện dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Hán
của tác giả Ngô Trọng Đức. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện lược ký tương đối
ngắn gọn và dễ hiểu kết hợp những hình ảnh minh họa thông qua hình tượng
được thị giác hóa giúp nội dung kinh thêm sinh động phong phú giúp người đọc
dễ tiếp thu. Trong tác phẩm có đoạn trích như sau: “Nếu gặp kẻ cống cao ngã
mạn Địa Tạng Bồ tát dạy: đời sau sẽ bị quả báo làm kẻ hạ tiện, bị người sai
khiến. Nếu gặp kẻ nói chuyện thị phi gây ly gián Ngài dạy: đời sau sẽ bị không
lưỡi”.

Năm 2007 in và lưu chiểu tác phẩm Giảng giải kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện
bởi nhà xuất bản Tôn giáo. Tác phẩm này là những lời giảng dạy của Hòa
thượng Tịnh Không về kinh Địa Tạng được Tâm Phước Việt dịch. Trong phẩm nội
dung tác phẩm được chia thành bốn phần lớn là: sự thù thắng của kinh, đối
tượng giáo dục, Bồ tát hóa độ chi duyên, đạo thành Phật. Ngoài ra còn có bốn
phần phụ là: lý luận và sự thật về việc siêu độ, làm thế nào siêu độ gia thân
quyến thuộc, tịnh yếu thập niệm pháp và đại sư Ấn Quang khai thị.

Năm 2009 hoàn thành và cho ra mắt tác phẩm kinh Địa Tạng thực giải với hai
tác giả là Thích Hạnh Tuệ và Thích Thanh Quế. Song song với kinh Địa Tạng một
số kinh quan trọng khác ở Việt Nam hiện nay như: kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm,
Viên Giác, Lăng già, Hoa Nghiêm, Di Đà, Tứ thập nhị chương, Bát đại nhân giác,
Phổ môn, Pháp hoa, Di giáo, Tứ niệm xứ, Duy thức tam thập tụng... cũng được
cho xuất bản với cùng tác giả. Loạt sách thực giải về các bộ kinh quan trọng
này của hai tác giả với mục đích thông qua các tác phẩm thực giải chứa đựng
lời văn giản dị mà cô đọng, thiết thực, nghĩa lý rõ ràng có thể giúp người đọc dễ
tiếp xúc và thực hành theo.

Năm 2009, tác phẩm Hạnh nguyện thù thắng của Bồ Tát Địa Tạng được in và
lưu chiểu tại nhà xuất bản Phương Đông. Tác phẩm ngắn gọn với 55 trang được
tác giả Quảng Chơn trình bày về những hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một
cách rành mạch, cụ thể, dễ hiểu. Tác phẩm Hạnh nguyện thù thắng của Bồ Tát
Địa Tạng có 6 chương: chương 1 nêu lên duyên khởi và tiền thân của Bồ Tát Địa
Tạng; chương 2 là sự lợi ích của kinh Địa Tạng; chương 3 trình bày hạnh nguyện
và ý nghĩa biểu tượng của Bồ tát Địa Tạng; chương 4 nói lên nhân quả về hình
ảnh địa ngục và hình ảnh của Ngài; chương 5 trình bày văn khấn lễ đức Địa
Tạng Vương Bồ Tát; chương 6 là phần kết luận. Đặc biệt trong tác phẩm này,
tác giả Quảng Chơn nhấn mạnh về hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng trong đó
có đoạn: thay vì ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ trong chỗ khổ ác đạo bằng
cách thành kính cúng dường trai Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ. Nương nhờ
thần lực thanh tịnh như pháp cúng dường để hồi hướng cho mẹ sớm được siêu
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thoát. Trong khi đó Bồ tát Địa Tạng báo hiếu tất cả chúng sinh như mẹ của
mình. Ngài xuống tận chốn U Minh địa ngục cứu khổ chúng sinh với lời thề
nguyện rung chuyển đất trời “hễ có một chúng sinh nào còn đau khổ tôi nguyện
chưa thành Phật”. Hạnh nguyện Ngài luôn dấn thân vào những nơi đau khổ cho
cuộc đời để làm vơi bớt khổ đau ấy.

Năm 2009 chuyển qua ebook tác phẩm Kinh đại thừa đại tập Địa Tạng thập
luận. Tác phẩm này được ngài Huyền Trang chuyển sang Hán ngữ và Thích nữ
Huệ Thanh chuyển Việt ngữ. Tác phẩm Việt dịch có trên 200 trang với mười
quyển.

Năm 2011 cho in và lưu chiểu quyển Địa Tạng sám bởi nhà xuất bản tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả quyển Địa Tạng sám là Thích Hằng Trường. Đây
là một quyển sám dùng phương pháp quán tưởng đến những công hạnh của Bồ
tát Địa Tạng, với lời văn cảm động khi giới thiệu được các công hạnh của Bồ tát
Địa Tạng tác giả đã chạm đến trái tim của mỗi hành giả khi trì tụng quyển sám
này. Từ đó làm cơ sở niềm tin và động lực để hành giả có thể tu tập và thực
hành theo các công hạnh ấy. Nội dung tác phẩm Địa Tạng sám tác giả trình bày
những công hạnh đồng thời kể lại tích xưa của Bồ tát Địa Tạng như: Hạnh hiếu
dưỡng, hiếu là căn bản của đạo làm người...; Hạnh hàm dưỡng, hàm là bao
dung dưỡng là nuôi dưỡng, như mặt đất bao dung và nuôi dưỡng vạn vật... tất
cả chư Bồ tát và chư Như Lai hiện thân trên cõi đời này đều vì muốn dạy chúng
sinh hàm dưỡng tâm bồ đề;... đến hạnh minh châu, hạnh tích trượng, hạnh vô
lượng phương tiện và hạnh vô lượng đại nguyện.

Năm 2014 in và lưu chiểu quyển Đồ giải kinh Địa Tạng với tác giả là Hòa thượng
Thích Tâm Điển và được Đàm Hưng dịch sang tiếng Việt. Tác phẩm Đồ giải kinh
Địa Tạng xuất phát từ góc nhìn hiện đại nghiên cứu về kinh điển cổ đại để nhận
ra trí tuệ cao siêu của người xưa trong những con chữ ẩn dụ sâu sắc. Cuốn sách
này lấy cơ sở kinh Địa Tạng Bồ tát bản nguyện, tập hợp nội dung của hai quyển
“kinh Địa Tạng thập luận” và “Chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh”, sau đó biên
tập theo phong cách hiện đại. Cuốn sách còn kết hợp với một lượng lớn hình
minh họa, sơ đồ, nhằm biến những kiến thức trừu tượng, triết lý trở nên sinh
động. Trong tác phẩm có đoạn: Địa Tạng Bồ Tát là sự hóa thân của từ bi và bị
nguyện. Dựa vào nguyện lực đại bi của Ngài phát nguyện độ tất cả chúng sinh,
tuy công đức trí tuệ có thể ngang bằng Phật, nhưng không hiện thân Phật, trước
sau chỉ làm thân Bồ Tát để siêu độ giải thoát chúng sinh ở mười phương thế
giới. Phương pháp cứu độ của Địa Tạng là đạo giải thoát thuận tiện dễ làm nhất,
bao gồm niệm danh hiệu của Bồ Tát, tụng kinh, hành lễ, quán sát pháp tướng...
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Năm 2012 tác phẩm Địa Tạng Bồ tát bản tích linh cảm lục ra đời. Tác phẩm này
được cư sĩ Huỳnh Hiệp thỉnh Hòa thượng Thích Như Điển hiệu đính. Nội dung tác
phẩm là những câu chuyện có thật về nhân quả và sự thị hiện của Bồ tát Địa
Tạng, nhân đây xây dựng niềm tin và động lực để hành giả tránh dữ làm lành
trên quá trình hành trì tu tập theo hạnh của Bồ tát Địa Tạng. Tác phẩm có 260
trang là bản tập hợp của các tác giả lớn như pháp sư Ấn Quang, Lý Viện Tịch...
Nội dung tác phẩm gồm: phẩm thứ nhất có nội dung do Ấn Quang Pháp sư giám
định gồm 7 bài. Phẩm thứ hai với nội dung Địa Tạng Bồ tát linh cảm lục của Lý
Viên Tịch gồm 23 bài. Phần ba nói về Địa Tạng Bồ tát linh cảm cận văn lục
Nhiếp Vân đại sư sĩ biên tập gồm có gồm 24 bài. Phần bốn là Địa Tạng Bồ tát
linh cảm ký do Ngô Kỉnh Nhân soạn gồm có 18 bài. Ngoài ra có phần phụ lục với
bốn bài nhỏ của Lý Văn Khải, Đỗ Duệ Bổn và Lý Viên Tịch biên thuật.

Năm 2016 nộp lưu chiểu quyển Kinh Địa Tạng do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên
soạn. Đây là một trong rất nhiều tác phẩm thuộc tủ sách Đạo Phật ngày nay do
chính tác giả chủ biên. Tủ sách Đạo Phật ngày nay bao gồm các nghi thức tụng
niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên cứu và ứng dụng Phật học. Kinh
Địa Tạng do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn là một trong những quyển kinh
Việt dịch ở giai đoạn hiện đại với ngôn ngữ thuần Việt đồng thời rất vần điệu dễ
đọc tụng nên cũng được nhiều tự viện và giới cư sĩ phật tử lựa chọn trì tụng.
Trong tác phẩm có đoạn: “Bồ-tát Địa Tạng, tánh tình con người trong cõi Diêm-
phù thuộc nhóm bất định, phần nhiều chạy theo thói quen làm ác. Giả sử có
người phát khởi tâm lành, được chẳng bao lâu, tâm liền thoái thất, trong khi
duyên ác luôn luôn tăng trưởng trong mỗi ý tưởng và từng hành vi ”.

Mùa Vu Lan năm 2020 Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải xong tác phẩm Giải
thích kinh Địa Tạng. Nguyên bản tác phẩm này là bản văn bạch thoại về kinh
Địa Tạng được cư sĩ Trạch Phạm Hồ Duy Thuyên diễn thuật, sau đó cư sĩ Gia
Hưng Phạm Cổ Nông hiệu đính, cuối cùng Pháp sư Hoằng Nhất giám định và cho
lưu hành. Tác phẩm này tuy không súc tích sâu sắc như bản hán cổ nhưng có
thể diễn đạt gần gũi hơn với cách suy nghĩ người thời nay. Hiện nay bản này ở
Trung Hoa được Tịnh Tông Học Hội lưu hành rất rộng rãi. Giải thích kinh Địa
Tạng do Nguyễn Minh Tiến dịch là bản Việt dịch đầu tiên. Trong bản Việt dịch
tác giả có bổ sung nhiều chú thích giúp người đọc dễ tiếp nhận ý nghĩa kinh
văn, song song việc chuyển dịch trung thành nguyên tác nếu xét thấy có chỗ
bất ổn dịch giả đều có sự lưu ý người đọc ngay sau đó, đồng thời trong tác
phẩm có kèm phần kinh văn chữ Hán và âm Hán Việt để hỗ trợ những ai muốn
tìm hiểu chuyên sâu.

Năm 2021 tác phẩm Truyện tranh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh được xuất
bản bởi nhà xuất bản Tôn Giáo. Ngoài phương pháp dùng văn tự truyền thống
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thì vẽ tranh cũng là một trong những phương tiện thiện xảo để mang tư tưởng
kinh văn đến đọc giả. Tác phẩm Truyện tranh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh
cũng mang mục đích đó, mượn hình ảnh sinh động rõ ràng thể hiện chi tiết
hạnh nguyện đại bi của Bồ Tát Địa Tạng cũng như cảnh tượng địa ngục, cõi trời.
từ đó giúp người đọc dễ hiểu rõ ý nghĩa kinh văn và cảm ngộ sâu sắc hơn về lý
và sự trong kinh.

Tác phẩm Phật nói Kinh Diêm mệnh Địa Tạng Bồ tát được Huyền Thanh dịch và
Pram Nguyên giảo đính, chú giải. Tác phẩm có 47 trang kể về công hạnh của Bồ
tát Địa Tạng cũng như có phần kính lễ và nội dung kinh văn.

Quá trình tiếp nhận kinh Địa Tạng ở Việt Nam tuy không thể dùng một số đầu
sách ít ỏi thông qua sự khảo cứu trên đây mà có thể diễn tả hết được, nhưng
cũng có thể phần nào mô tả sự quan trọng của kinh văn đối với người phật tử
Việt. Hòa thượng Thích Chúc Thái từng dạy: Kinh Địa Tạng là bộ kinh Đại thừa
quan trọng đối với Phật giáo. Còn với hàng phật tử đây là bộ kinh để đầu
giường, chúng ta được học rất nhiều điều cụ thể từ việc thực hành thiện pháp
đến việc âm việc dương gọi là âm dương lưỡng lợi... sau cùng là nói về chân
tâm - mỗi hành giả cần gieo trồng hạnh hiếu vào chân tâm ấy, hạt giống hiếu
hạnh này là nhân để trở thành thánh thành Phật trong tương lai. Kinh Pháp Hoa
cũng ví dụ về những đứa con của ông trưởng giả vui chơi ngây thơ trong nhà lửa
còn người cha tuy thấy tất cả nhưng không cách nào có thể cứu hết tất cả các
con mình. Ông bèn tùy theo ý muốn mà dụ các con ra ngoài với những đồ chơi
yêu thích. Đây chính là ẩm dụ cho các phương tiện quyền xảo (khéo dùng
phương tiện) của Thế Tôn tùy theo căn cơ mà giáo hóa chúng sinh. Người yêu
thích xe dê thì dụ dẫn bằng xe dê... cũng như người chỉ thấy lợi trước mắt thì
không thể nói lý tưởng cao siêu mà phải chia từng mục tiêu nhỏ để chỉ chân lý
tối hậu. Kinh Địa Tạng chính là một trong những bản kinh giúp chúng sinh có
căn cơ kém, phước đức mỏng từng bước tìm về hướng mặt trời chân lý giải
thoát. Xét thấy, nền giáo lý tối hậu của đức Thiện Thệ như tánh không, vô ngã,
Ba la mật... trong kinh Duy Ma, Hoa Nghiêm, Kim Cang... đối với bậc xuất gia
sống cả đời trong pháp Phật còn phải dụng công không ít để tìm hiểu nghiên
cứu huống gì hàng cư sĩ bình dân. Khi đó, kinh Địa Tạng dạy người hiếu đạo,
hạn chế giết hại, tập đức tánh cho đi, giữ gìn đạo đức, sống hướng thiện...
những phương pháp đó lại tương thích với tầng nghiệp thức về quan điểm làm
người của họ – đây cũng là lời phó chúc của đức Thế Gian Giải dành cho Ngài
Địa Tạng “khéo vì chúng sinh mà phân biệt giảng nói”.

Bồ Tát Địa Tạng với đại hạnh nguyện đã giúp tâm thức đang đau khổ của chúng
sinh tưởng chừng không lối thoát có hướng tìm về, xây dựng niềm tin cho họ có
thể “quay đầu thị ngạn”. Cũng như, đối với người đi biển trong đêm tối bốn bề
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thì ngọn hải đăng là niềm hy vọng và là nơi hướng về, đối với người lạc lối trong
rừng sâu thì mặt trời mặt trăng và tinh tú là cách dẫn lối. Đức Bồ tát Địa Tạng
chính là hải đăng của người đi biển; là mặt trời, mặt trăng của người đi rừng -
khi chúng sinh đang lạc lối trong cõi khổ chốn ác đạo nơi mà chỉ toàn khổ đau
dù muốn khởi một niệm thiện nhỏ cũng không được khi đó Bồ Tát xuất hiện
“nắm tay dìu dắt họ thoát khỏi ác đạo” bằng nhiều phương tiện quyền xảo.
Không những thế Bồ Tát còn liên hệ với những vấn đề ý nghĩa nhất của sự hiện
hữu con người như sinh sản và bảo vệ trẻ em... (những thứ từ đất mà có đều
nhờ nơi sức thần bảo hộ của Bồ Tát Địa Tạng cả). Đây chính là hạnh nguyện
nhiều đời của Đức Địa Tạng bồ tát bổn nguyện, Bồ Tát bổn hạnh và Bồ Tát bổn
thệ lực. Chính vì vậy, hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng đối với người phật tử Việt có
phần tôn kính cũng có phần gần gũi. Tôn kính vì hạnh nguyện của Ngài với
chúng sinh đau khổ, cho dù chúng sinh đó có ương ngạnh, cứng cỏi, khó dạy
khó sửa như thế nào nhưng Ngài cũng không vì vậy mà bỏ rơi; Gần gũi vì Ngài
ra sức bảo hộ chúng sinh - đến những đều nhỏ nhặt nhất, hay khi chúng sinh có
làm điều thiện dù rất nhỏ cũng được Bồ Tát ghi nhận, tán dương; đồng thời
hướng dẫn chúng sinh thoát khổ với những phương pháp cơ bản dễ hiểu dễ thực
hành.

3. Lời kết

Một bộ kinh đã được đông đảo các thế hệ phật tử Việt Nam tiếp nhận, tiếp thu,
trì tụng, phố biển ắt có lý do của nó. Tuy chưa thể xác chứng chính xác niên đại
kinh Địa Tạng được truyền vào Việt Nam khi nào, nhưng thông qua các tác
phẩm giảng giải, dịch thuật... có giá trị về kinh Địa Tạng của các tác giả lỗi lạc
cũng có thể thấy được sự quan tâm của các bậc cao đức ở Việt Nam về bản kinh
này. Hy vọng trong thời gian tới, các bậc cao minh, các nhà nghiên cứu có quan
tâm đến bộ kinh này sẽ cho chúng ta lời giải đáp thỏa đáng.

Bên cạnh đó, phần lớn hàng tăng sĩ và cư sĩ Phật tử Việt Nam từ Bắc chí Nam
cũng lựa chọn kinh Địa Tạng là bản kinh yêu thích để trì tụng và thực hành theo
xem như là bộ Hiếu kinh của Phật giáo, nhất là trong tháng bảy mùa Vu Lan báo
hiếu. Rất nhiều già lam tự viện đã xem kinh Địa Tạng như là tôn chỉ tu hành của
đạo tràng và là bản kinh chính yếu thường trì tụng và hành trì tu học. Ngoài ra,
kinh Địa Tạng còn được lồng ghép trong các tông phái khác hiện đang thịnh
hành ở Việt Nam như Tịnh Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Không phải ngẫu
nhiêu mà từ xưa đến nay đối với người con Phật trên đất nước Việt Nam xem
kinh Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện là một trong những bản kinh phổ biến không
thể thiếu và luôn dành sự quan tâm không nhỏ đến bản kinh này.
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Một trong những dưỡng chất nuôi lớn sự kính ngưỡng kinh Địa Tạng trong lòng
đồng bào phật tử Việt Nam ta có thể là do nội dung phù hợp với tín ngưỡng văn
hóa bản địa tính phổ quát trong tinh thần khế cơ khế lý của kinh, nhưng nhân tố
để làm kinh có sức sống lâu dài, mãnh liệt không những với người Việt mà với
Phật tử các quốc gia theo Phật giáo Đại thừa khác chính là giáo lý giúp người
thoát khỏi vòng xoáy sinh tử luân hồi khổ đau. Kinh Địa Tạng, bằng góc nhìn
“thật giáo” (nói thẳng giáo lý cần trình bày) là hình ảnh đức Đại nguyện Địa
Tạng vương Bồ tát – Ngài xuất hiện như cánh cửa nhân đạo giúp chúng sinh lạc
lối có thể tìm được ánh sáng quay về nẻo chính. Hơn thế nữa kinh văn mượn
đức U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát để diễn tả nghĩa
“quyền giáo” (mượn hình ảnh hay câu chuyện để nói ẩn nghĩa chính lý) - chỉ rõ
chân tâm thường trú luôn hiện hữu trong mỗi chúng sinh và khi nào chúng sinh
sống được với chân tâm chính khi ấy lập tức giải thoát tất cả mọi khổ đau ràng
buộc và phương pháp để được tự tại với khổ đau ấy chính là làm theo kinh Địa
Tạng đã dạy.

Nói tóm lại, đức Bồ Tát Địa Tạng là tiêu chí cụ thể để chúng sinh nương vào đó
mà sống hướng thượng hướng thiện, thực hành các pháp lành trong từng suy
nghĩ, mỗi hành vi và trong lời nói. Từ hành thập thiện tạo phước, sống đạo đức...
làm cơ sở giúp tâm thanh tịnh, khi sự thanh tịnh hiện hữu trong tâm hành giả sẽ
thấy được giáo chủ trong cõi tâm thức rộng lớn sâu dầy của mình - đó chính là
chân tâm thường trú. An trú và quy ngưỡng chân tâm ấy (Địa Tạng Tâm) là
quay lại chính mình và có thể là hải đảo cho tự thân. Đây là tiêu chí mà dù có
dùng bao nhiêu ngôn ngữ văn tự của kinh văn Nam truyền hay Bắc truyền
chung quy cũng đều hướng đến, và cũng là những gì mà kinh Địa tạng muốn chỉ
ra cho tất cả chúng sinh. Thấy và sống được như vậy chính là phương pháp tốt
nhất “tín thọ phụng hành” lời dạy của đức Thế Gian Giải trong kinh Địa Tạng nói
riêng và trong giáo lý Phật đà nói chung.

Tác giả: SC.Thích nữ Trung Hiếu - TT.TS Thích Hạnh Tuệ
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linh cảm lục, NXB Hồng Đức, 2019. 3. HT Thích Tâm Điền, Đàm Hưng ( Việt
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Tuệ - Thích Thanh Quế (2009), kinh Địa Tạng thực giải (bản lưu hành trong đạo
tràng Minh Trần)  
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